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VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN 

TRUNG TÂM DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN  

 

 Dự báo ngư trường khai thác nghề lưới vây – tháng 4/2014 

 + Năng suất ước đạt khoảng từ 100-1000kg/mẻ 

- Vùng biển có vỹ tuyến bắc từ 19000’N - 20000’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 

108o00’E. 

- Vùng biển có vỹ tuyến bắc từ 17030’N - 19000’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 

108o00’E. 

- Vùng biển có vỹ tuyến bắc từ 16030’N - 17030’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 

109o00’E. 

- Vùng biển xa bờ từ Bình Định đến Ninh Thuận tập trung ở các khu vực gồm; 

o Vỹ tuyến bắc từ 13030’N - 14000’N, kinh độ đông từ 110o30’E - 

112o00’E;  

o Vỹ tuyến bắc từ 13000’N - 13030’N, kinh độ đông từ 110o00’E - 

111o00’E;  

o Vỹ tuyến bắc từ 12000’N - 13000’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 

112o00’E; 

o Vỹ tuyến bắc từ 11000’N - 12030’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 

110o00’E. 

- Vùng biển Đông Nam bộ tập trung ở các khu vực gồm; 

o Vỹ tuyến bắc từ 9000’N - 10030’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o00’E;  

o Vỹ tuyến bắc từ  9000’N - 10000’N, kinh độ đông từ 109o30’E - 110o30’E;  

o Vỹ tuyến bắc từ  8000’N - 9000’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E;  

o Vỹ tuyến bắc từ  7000’N - 8000’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E. 

- Vùng biển Tây Nam bộ có vỹ tuyến bắc từ 8030’N - 9030’N, kinh độ đông từ 

104o00’E - 104o30’E và khu ô D29 (vỹ tuyến bắc từ 9000’N - 9030’N, kinh độ 

đông từ 103o30’E - 104o00’E và khu ô D29) 

 + Năng suất ước đạt khoảng từ >1000kg/mẻ 

- Vùng biển có vỹ tuyến bắc từ 19000’N - 20000’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 

107o30’E. 

- Vùng biển Nghệ An – Hà Tĩnh có vỹ tuyến bắc từ 18000’N - 19000’N, kinh độ 

đông từ 106o30’E - 107o00’E. 

- Khu ô L13 (vỹ tuyến bắc từ 17000’N - 17030’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 

108o00’E). 

- Khu vực quanh đảo Cù Lao Chàm (O16, có vỹ tuyến bắc từ 15030’N - 16000’N, 

kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E). 

- Khu vực phía Đông đảo Lý Sơn (P17, có vỹ tuyến bắc từ 15000’N - 15030’N, 

kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E). 

- Vùng biển xa bờ từ Bình Định đến Khánh Hòa tập trung ở các khu vực gồm; 



o Vỹ tuyến bắc từ 13000’N - 13030’N, kinh độ đông từ 111o00’E - 

112o00’E;  

o Vỹ tuyến bắc từ 12000’N - 13000’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 

110o00’E. 

- Vùng biển Đông Nam bộ tập trung ở các khu vực gồm; 

o Vỹ tuyến bắc từ  9000’N - 10000’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E;  

o Vùng biển phía Nam đảo Phú Quý (vỹ tuyến bắc từ 9000’N - 10000’N, 

kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E);  

o Vùng biển quanh Côn Đảo (vỹ tuyến bắc từ  8000’N - 9000’N, kinh độ 

đông từ 106o00’E - 107o00’E) 

o Vỹ tuyến bắc từ 7000’N - 8000’N, kinh độ đông từ 107o30’E - 108o00’E;  

- Vùng biển Tây Nam bộ có vỹ tuyến bắc từ 8030’N - 9030’N, kinh độ đông từ 

103o30’E - 104o00’E (khu ô D30). 

 




